
UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BC-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành  

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc 

 phục vụ hệ thống hóa kỳ 2019-2023 
 

ơ 

Căn cứ Công văn số 1975/STP-VB&QLXLVPHC ngày 25/12/2023 của Sở 

Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023; 

Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; sự chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra, rà soát văn bản và công tác pháp chế; 

Ban Dân tộc ban hành kế hoạch
1
, phân công Thanh tra Ban là đơn vị chủ trì, 

phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản 

và công tác pháp chế một cách thường xuyên, khách quan, toàn diện, kịp thời, 

triệt để, tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN 

Ban Dân tộc đã rà soát 09 danh mục văn bản QPPL do HĐND và UBND 

tỉnh ban hành, cụ thể như sau: 

1) Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mực tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

2) Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản 

đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020; 

3) Quyết định số 127/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang; 

                                           
1
 Kế hoạch số 802/KH-BDT ngày 31/12/2021, số 966/KH-BDT ngày 29/12/2022 về kiểm tra, rà soát văn bản và 

công tác pháp chế năm 2022, năm 2023. 
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4) Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 06/4/2022 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

5) Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung 

hỗ trợ phts triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025; 

6) Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

7) Quyết định số 1/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc 

tỉnh Bắc Giang; 

8) Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo 

cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2022-2025; 

9) Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

Ban Dân tộc tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

của công tác tư pháp gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong kỳ, Ban Dân tộc đã cơ 

bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra của công tác tư pháp, tham mưu cho 

HĐND, UBND ban hành các nghị quyết, quyết định để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho 

đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu 

biết pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội. 
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2. Hạn chế, khó khăn  

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản, theo dõi thi hành pháp luật 

hiệu quả chưa cao; công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí 

cho công tác tư pháp còn hạn chế. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không. 

 Trên đây là báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc phục vụ hệ thống 

hóa kỳ 2019-2023; Ban Dân tộc gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vi Thanh Quyền 

 

  

 



 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của  Ban Dân tộc trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 VÀ NĂM 2022 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Nghị quyết 

49/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương 

trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương 

thực hiện giai đoạn 

2017-2020 

01/01/2021 

2. Nghị quyết 

12/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

đối với 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh 

giai đoạn 2019-2021 

Chính sách đầu tư cơ sở 

hạ tầng thực hiện trong 

giai đoạn 2019-2021 

01/01/2022 

3. Quyết định 

127/2015/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2015 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 1/2022/QĐ-

UBND ngày 27/01/2022 

của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Dân tộc 

tỉnh Bắc Giang 

10/02/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có     

2.      
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2023 

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có     

2.      

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có     

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có     

2.      

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có     

2.      

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có     

2.      

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có     

2.      
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có hiệu 

lực 
Ghi chú 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC 

1. Nghị quyết  

01/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/4/2022 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 

Từ ngày 16/4/2022 

đến hết ngày 

31/12/2025 

 

2. Nghị quyết 

41/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang 

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện 

một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-

2025 

Từ ngày 20/12/2022 

đến hết ngày 

31/12/2025 

 

3. Nghị quyết 

49/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang 

Quy định một số nội dung thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025  

Từ ngày 20/12/2022 

đến hết ngày 

31/12/2025 

 

4. Quyết định 

1/2022/QĐ-UBND ngày 

27/01/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 
Từ ngày 10/02/2022  
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5. Quyết định 

40/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 

Từ ngày 01/11/2022 

đến hết ngày 

31/12/2025 

 

6. Quyết định 

46/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

Quy định một số nội dung về quản lý, thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 

Từ ngày 10/11/2022 

đến hết ngày 

31/12/2025 

 

Tổng số: 06 văn bản 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản
(3)

 

Tên gọi của 

văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ thi 

hành, ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban hành mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị xử 

lý/tình hình xây 

dựng 

1. Không có       

2.        

3.        
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